
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14 Lô A38, KĐT Lê Trọng Tấn Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH HOÀNG 
GIA

0110158085

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị.

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Chi tiết: Hoạt động đại lý xổ số

9200

14. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ 
THƯƠNG MẠI DU LỊCH HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA TRAVEL TRADING AND 
DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917848626
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
(trừ hoạt động của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp)

9312

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Môi giới bất động sản 
- Tư vấn bất động sản ( trừ tư vấn pháp luật về bất động sản)

6820

18. Quảng cáo
(trừ các loại Nhà nước cấm)

7310

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày 
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
Chi tiết: 
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
 - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…; 
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
 - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính 
chất giải trí tự nhiên;

7721

27. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7911(Chính)
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20.000.000.000 VNĐ

28. Điều hành tua du lịch 7912

29. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, hải quan 

7990

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

39. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

41. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu). 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040077026143 

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2, Khối 7, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 14 Lô A38, KĐT Lê Trọng Tấn Geleximco, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ HẢI NAM Nam
22/04/1977 Kinh Việt Nam

09/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040077026143
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2, Khối 7, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 14 Lô A38, KĐT Lê Trọng Tấn Geleximco, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HẢI NAM Nam

22/04/1977 Kinh Việt Nam

09/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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